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TÒA ÁN NHÂN DÂN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH KHÁNH HÒA   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Bản án số:123/2019/HS-PT 

Ngày 07 tháng 10  năm 2019  

NHÂN DANH  

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  ng Ngu ễn  rung  h nh 

Các Thẩm phán:    B  B i  h  Ngh   

 ng      nh  h  ng 

- Thư ký phiên tòa:  ng Ngu ễn   nh S n -  h  ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Khánh Hò . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tham gia phiên tòa:  

Ông     ăn  h nh - Kiểm sát viên. 

Ngày 07 tháng 10 năm 2019, tại trụ sở  ò  án nhân dân tỉnh Khánh Hò , 

xét xử phúc thẩm công kh i vụ án h nh sự phúc thẩm thụ lý số 121/2019/ L  -

HS ng   31 tháng 7 năm 2019 đối v i    cáo Ngu ễn  u ng   v  Ngu ễn  ăn 

H do c  kháng cáo củ  các    cáo đối v i Bản án h nh sự s  thẩm số 

118/2019/HS-S  ng   05 tháng 6 năm 2019 củ   ò  án nhân dân th nh phố N, 

tỉnh Khánh Hò . 

Các    cáo c   hán  cáo:  

1. Ngu ễn  u ng    Ngu ễn  h nh  ;  um ; sinh năm 1994; tại Khánh 

Hò ; n i c  trú: Số nh  83/2/18 đ  ng  , ph  ng  , th nh phố N, tỉnh Khánh 

Hò ; ngh  nghi p: L o đ ng tự do; tr nh đ  h c v n: 02/12; dân t c: Kinh; gi i 

tính: N m; tôn giáo: không; quốc t ch:  i t N m; con ông Ngu ễn  ăn   v     

Ngu ễn  h   i t N; v , con: ch  ; ti n án, ti n sự: không;    cáo    áp dụng 

 i n pháp ngăn ch n c m đi kh i n i c  trú t  ng   30/11/2018.    m t tại 

phiên tò .  

2. Ngu ễn  ăn H     ; sinh năm 1994; tại Khánh Hò ; n i c  trú: Số 

nh  83/22/09 đ  ng  , ph  ng  , th nh phố N, tỉnh Khánh Hò ; ngh  nghi p: 

Lái xe; tr nh đ  h c v n: 12/12; dân t c: Kinh; gi i tính: Nam; tôn giáo: không; 

quốc t ch:  i t N m; con ông Ngu ễn  ăn   v     Ngu ễn  h  Kim  ; v  l  

Ngu ễn  h   h nh  h, sinh năm 1994; c  m t con sinh năm 2014; ti n án, ti n 

sự: không;    cáo    áp dụng  i n pháp ngăn ch n c m đi kh i n i c  trú t  

ng   30/11/2018.    m t tại phiên tò . 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

 heo các t i li u c  trong hồ s  vụ án v  diễn  iến tại phiên tò , n i dung 

vụ án đ  c t m tắt nh  s u: 
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Khoảng 00 gi  ng   30/9/2018, Ngu ễn  h nh T v  Ngu ễn  ăn H g p 

v    n nh u c ng đi mu  m  tú  để sử dụng. Ngu ễn  h nh   liên lạc v i ng  i 

phụ n  tên N  ch   xác đ nh nhân thân, l i l ch  để h i mu  m  tú . N nhắn tin 

cho T m t số đi n thoại v  n i   tự liên lạc để mu  m  túy. T g i đi n theo số N 

đ   th  g p m t ng  i th nh niên  ch   xác đ nh nhân thân, l i l ch ,   h i mu  

02 viên  thuốc lắc  v  01   ch m  tú   Kh   , ng  i n   đồng ý  án v  h n   

g p nh u tr  c quán K r oke Luxur  đ   chỉ: 25  , ph  ng  , th nh phố N, tỉnh 

Khánh Hò .   n i lại to n    sự vi c v i H th  Ngu ễn  ăn H đồng ý đi u khiển 

xe mô tô hi u Nouvo,  iển kiểm soát 79H1-8323 chở Ngu ễn  h nh   đ  mu  

02 mu  viên m  tú   thuốc lắc  v  01 g i m  tú   kh    củ  m t ng  i th nh 

niên  ch   xác đ nh nhân thân, l i l ch  v i giá 1.600.000 đồng  to n    số ti n 

m  tú  l  do      r  . S u khi mu  m  tú , Ngu ễn  h nh H đi u khiển xe chở   

đến quán K r oke  hủ   iên đ   chỉ: 89 đ  ng H, ph  ng V, th nh phố N. H 

thuê phòng     2 để H, T v o sử dụng m  tú . Lúc n     c  g i đi n cho  h n 

N  Kim  h đến để c ng hát K r oke,  h đồng ý v  rủ L1, L2, L3 đến c ng hát 

karaoke v  sử dụng m  tú  do   v  H chuẩn    s n. 

Khoảng 02 gi  30 phút ng   30/9/2018, t  công tác   i cảnh sát đi u tr  

t i phạm v  m  tú   ông  n th nh phố N phối h p v i  hòng  ảnh sát c  đ ng 

 ông  n tỉnh Khánh Hò  v   ông  n ph  ng V kiểm tr , phát hi n tại phòng 

    2 củ  quán K r oke  h c  06 khách l  Ngu ễn  h nh  , Ngu ễn  ăn H, 

L1,  h n N  Kim  h, L2, L3 thu gi  trong phòng gồm: ch t   t thu gi  trên đ   

s  tráng men  niêm phong ký hi u   ; 01 g i n long c  ch   02 mảnh v  viên 

nén m u x nh nhạt  niêm phong, ký hi u B . 

 ại Bản kết lu n giám đ nh số 515/    /2018 ng   05/10/2018 củ  

 hòng k  thu t h nh sự –  ông  n tỉnh Khánh Hò  kết lu n: 

-  h t   t trong m u ký hi u   gửi giám đ nh l  m  tú , c  khối l  ng 

0,0667 g m  không phẩ  không sáu sáu  ả  g m  l  loại: Ketamine. 

-  ác mảnh viên nén trong m u ký hi u B gửi giám đ nh l  m  tú , c  

khối l  ng 0,1956 g m  không phẩ  m t chín năm sáu g m , l  loại: M M . 

 ại Bản án h nh sự s  thẩm số 118/2019/HS-S  ng   05 tháng 6 năm 

2019 củ   ò  án nhân dân th nh phố N, tỉnh Khánh Hò  đ  qu ết đ nh: 

-  ăn c  điểm i khoản 1  i u 249; điểm s khoản 1, khoản 2  i u 51 củ  

B  lu t h nh sự.  ử phạt    cáo Ngu ễn  h nh   ( um  01  m t  năm 06  sáu  

tháng t .  h i hạn t  tính t  ng    ắt đi thi h nh án. 

-  ăn c  điểm i khoản 1  i u 249; điểm s khoản 1, khoản 2  i u 51 củ  

B  lu t h nh sự.  ử phạt    cáo Ngu ễn  ăn H 01  m t  năm 03      tháng t . 

 h i hạn t  tính t  ng    ắt đi thi h nh án. 

Ngo i r ,  ò  án c p s  thẩm còn qu ết đ nh v  v t ch ng, án phí s  thẩm 

v  qu  n kháng cáo. 

Ng   10 tháng 6 năm 2019, Ngu ễn  u ng T c  đ n kháng cáo xin đ  c 

h ởng án treo. 

Ng   10 tháng 6 năm 2019,    cáo Ngu ễn  ăn H c  đ n kháng cáo xin 

đ  c giảm nh  h nh phạt v  đ  c h ởng án treo. 
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  ại phiên tò  phúc thẩm: 

 -  ác    cáo Ngu ễn  u ng   v  Ngu ễn  ăn H gi  ngu ên kháng cáo.  

 -  ại di n  i n kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hò  đ  ngh  H i đồng xét 

xử: Hủ  Bản án h nh sự s  thẩm số 118/2019/HS-S  ng   05 tháng 6 năm 2019 

củ   ò  án nhân dân th nh phố N để đi u tr  lại đ c điểm v  nhân thân    cáo, 

cụ thể lý l ch tên    c n,    cáo l  Ngu ễn  u ng T, tên g i khác l  Ngu ễn 

Thanh T, Rum h   tên    c n,    cáo l  Ngu ễn  h nh T, tên g i khác l   um. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
 

Trên c  sở n i dung vụ án, căn c  v o các t i li u trong hồ s  vụ án đ  

đ  c tr nh tụng tại phiên tò , H i đồng xét xử nh n đ nh: 

 1  Kháng cáo củ  các    cáo Ngu ễn Quang   v  Ngu ễn  ăn H trong 

th i hạn lu t đ nh nên h p l .  

 2   heo lý l ch    c n đ  c  ông  n ph  ng  , th nh phố N ch ng nh n 

th     c n c  h  tên Ngu ễn  h nh T; tên g i khác:  um; sinh năm 1994; n i 

th  ng trú: 83/2/18 đ  ng  , ph  ng V, th nh phố N; nh ng n i đ  c  trú: 

83/2/18 đ  ng  , ph  ng  , th nh phố N; ch : Ngu ễn  ăn  h; m : Ngu ễn 

 h   i t N.   nh  ản v   hỉ  ản l p ng   30 tháng 11 năm 2018, có thông tin: 

h  tên: Ngu ễn  h nh T; tên g i khác:  um; sinh ng   12 tháng 6 năm 1994; 

n i c  trú: 83/2/18 đ  ng  , ph  ng  , th nh phố N, Khánh Hò ; h  tên ch : 

Ngu ễn  ăn  h; h  tên m : Ngu ễn  h   i t N.  áo trạng số 55/CT-VKSNT 

ngày 30 tháng 01 năm 2019 củ   i n kiểm sát nhân dân th nh phố N, xác đ nh 

lý l ch    c n c  tên l  Ngu ễn  h nh  , sinh năm 1994. Bản kết lu n đi u tr  vụ 

án h nh sự đ  ngh  tru  tố số 633/ S   ng   22 tháng 01 năm 2019 củ     

qu n  ảnh sát đi u tr   ông  n th nh phố N và Bản án h nh sự s  thẩm số 

118/2019/HS-S  ng   05 tháng 6 năm 2019 củ   ò  án nhân dân th nh phố N 

đ u xác đ nh lý l ch    c n,    cáo có tên là Ngu ễn  h nh   tên g i khác  um, 

sinh năm 1994.  

 3  Ng   10 tháng 6 năm 2019, Ngu ễn  u ng T c    n kháng cáo xin 

đ  c h ởng án treo gửi đến  ò  án nhân dân th nh phố N, gửi kèm theo   n 

kháng cáo l   ản photocop  ch ng minh nhân dân số 225948347 do  ông  n 

tỉnh Khánh Hò  c p ng   22 tháng 11 năm 2018 cho Ngu ễn  u ng T sinh 

ng   12 tháng 6 năm 1994 v   ản photocop  S  h  khẩu số 330099754, h  tên 

chủ h  l  Ngu ễn  h   i t N; n i th  ng trú:    4 B nh  ân, ph  ng  . thành 

phố N.  ại tr ng 2 S  h  khẩu c  thông tin: qu n h  v i chủ h : con; h  v  tên: 

N UYỄN  U N  T; h  v  tên g i khác  nếu c    không c  thông tin ; ng  , 

tháng, năm sinh: 12/6/1994. 

 4  Ng   24 tháng 6 năm 2019, Ngu ễn  u ng T c    n xác nh n c  n i 

dung: "Quá tr nh đi u tr , tru  tố, xét xử tôi kh i  áo h  v  tên l  Ngu ễn  h nh 

T, ngo i r  tôi còn c  tên khác l  Ngu ễn  u ng T. Ngu ễn  u ng T là tên theo 

gi   kh i sinh v  gi   t  t   thân củ  tôi nh ng do tôi không  iết ch  nên không 

 iết, chỉ kh i  áo tên th  ng xử dụng l  Ngu ễn  h nh T.  ôi l m đ n n   xin 

đ   ph  ng xác nh n cho tôi c  đ   chỉ, lý l ch nh  trên, c  tên kh i sinh l  

Ngu ễn  u ng T, tên th  ng g i l  Ngu ễn  h nh T .   n n   đ  c  ông  n 

ph  ng   nh  r  ng, th nh phố N xác nh n.  
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 5   ại phiên tò  phúc thẩm,    cáo T kh i tên kh i sinh l  Ngu ễn  u ng 

T còn c  tên g i khác l   um, tên Ngu ễn  h nh T không phải l  tên g i khác 

củ     cáo. 

[6] Nh  v   ch   c  đủ c  sở để xác đ nh tên    cáo l  Ngu ễn  h nh T, 

tên g i khác l  Rum h   tên    cáo l  Ngu ễn Quang T, tên g i khác l  Ngu ễn 

Thanh T, Rum.   n đ  n   c p phúc thẩm không thể    sung đ  c nên ch p 

nh n đ  ngh  củ   ại di n  i n kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hò  hủ  Bản án 

h nh sự s  thẩm số 118/2019/HS-S  ng   05 tháng 6 năm 2019 củ   ò  án nhân 

dân th nh phố N để đi u tr  lại đ c điểm v  nhân thân    cáo Ngu ễn  h nh T, 

tên g i khác;  um, sinh năm 1994. 

 7      ản án h nh sự s  thẩm    hủ  để đi u tr  lại nên các    cáo kháng 

cáo không phải ch u án phí h nh sự phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 ăn c  v o điểm c khoản 1  i u 355, điểm   khoản 1  i u 358 B  lu t 

 ố tụng h nh sự, 

1. Hủ  Bản án h nh sự s  thẩm số 118/2019/HS-S  ng   05 tháng 6 năm 

2019 củ   ò  án nhân dân th nh phố N, tỉnh Khánh Hò  để đi u tr  lại đ c điểm 

v  nhân thân    cáo Ngu ễn  h nh T, tên g i khác;  um, sinh năm 1994 n i c  

trú: 83/2/18 đ  ng  , ph  ng V, th nh phố N, tỉnh Khánh Hòa.  

2.    án phí:  ăn c  điểm f khoản 2  i u 23 Ngh  qu ết số 

326/2016/UB   H14 ng   30 tháng 12 năm 2016 củ  Ủ    n th  ng vụ  uốc 

h i, các    cáo Ngu ễn  u ng T v  Ngu ễn  ăn H không phải ch u án phí hình 

sự phúc thẩm. 

3.  hu ển hồ s  vụ án cho  i n kiểm sát nhân dân th nh phố N để đi u 

tr  lại theo thủ tục chung. 

Nơi nhận:    
-  ụ   K    – TANDTC; 

-  ò  án nhân dân c p c o tại    N ng; 

-  KSN  tỉnh Khánh Hò ; 

- Sở    pháp tỉnh Khánh Hò ; 

-   N  th nh phố N; 

- VKSND th nh phố N; 

-  ông  n th nh phố N; 

-  hi cục  H  dân sự th nh phố N; 

-  ác    cáo; 

- L u hồ s , án văn. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM  

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

N    n T  n  Th nh 

   


